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BẢNG SO SÁNH NỘI DUNG
Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực Kiểm ngư,
Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản


	STT
	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH
	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỚI
	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

	I
	Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

	1.
	
	Bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 9 như sau:
“đ) Dự thảo Quy chế quản lý khu bảo tồn biển.”
	Thực tiễn các địa phương đang triển khai thiết lập các khu bảo tồn biển, cần có hướng dẫn cụ thể về mẫu Quy chế quản lý khu bảo tồn biển để đưa vào hồ sơ trình thành lập Khu bảo tồn biển.

	2.
	Điểm d, đ khoản 2 Điều 9 
d) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến đồng thuận bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh; trường hợp không đồng thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
đ) Sau khi nhận được ý kiến đồng thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập khu bảo tồn biển.
	Sửa đổi điểm d, đ khoản 2 Điều 9 như sau:
d) Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến đồng thuận bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh; trường hợp không đồng thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
đ) Trong thời hạn 90 ngày (bao gồm cả thời gian lấy ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần), ban hành quyết định thành lập khu bảo tồn biển. Trường hợp không ban hành quyết định thành lập khu bảo tồn biển phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
	
Bổ sung thời gian tổ chức thẩm định và thời gian lấy ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hoàn thiện thủ tục hành chính nội bộ (đã được xác định thiếu thời gian xử lý hồ sơ) đảm bảo thực hiện công tác cải cách hành chính.

	3.
	Điểm d khoản 3 Điều 9 
Đáp ứng các tiêu chí xác lập khu bảo tồn biển theo quy định tại Điều 15 Luật Thủy sản.
	3. Thay thế điểm d khoản 3 Điều 9 như sau:
[bookmark: dc_1]d) Mức độ đáp ứng tiêu chí thành lập khu bảo tồn biển theo quy định tại Điều 15 Luật Thủy sản;

	
Thay thế để bảo đảm rõ hơn về thuật ngữ và rõ ràng hơn về quy định, phù hợp khi áp dụng

	4. 
	
	Bổ sung điểm i, k, khoản 3, Điều 9 như sau:
i) Mức độ phù hợp của Quy chế quản lý khu bảo tồn biển;
k) Các nội dung khác theo yêu cầu của cơ quan thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn biển
	Bổ sung thêm các tiêu chí đánh giá, thẩm định trước khi Quyết định thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh cho phù hợp với các quy định và thực tiễn.

	5.
	
Điều 10. Quyết định thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh.
2. Nội dung Quyết định thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh theo mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
	Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:
“Điều 10. Quyết định thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh và ban hành Quy chế quản lý khu bảo tồn biển
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh và ban hành Quy chế quản lý khu bảo tồn biển. 
2. Nội dung Quyết định thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh theo mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. Nội dung quyết định ban hành quy chế quản lý khu bảo tồn biển theo mẫu số 05 Phụ lục I ban hành kèm theo thông tư này.”
	Bổ sung nội dung quyết định ban hành quy chế quản lý khu bảo tồn biển theo mẫu số 05 Phụ lục I để phù hợp với thực tiễn

	6.
	Điểm c, khoản 4, Điều 10a (Được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT)



c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi hồ sơ về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xin ý kiến bằng văn bản. Hồ sơ gồm: Văn bản thẩm định và tài liệu quy định tại điểm b, c và d khoản 2 Điều này;
	Sửa đổi điểm c, khoản 4, Điều 10a (được quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản) như sau:
“c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi hồ sơ về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xin ý kiến bằng văn bản. Hồ sơ gồm: Văn bản thẩm định và tài liệu quy định tại điểm b, c và d khoản 2 Điều này; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, thẩm định hồ sơ trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định.”
	

Bổ sung thời gian lấy ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hoàn thiện thủ tục hành chính nội bộ (đã được xác định thiếu thời gian xử lý hồ sơ) đảm bảo thực hiện công tác cải cách hành chính.

	7.
	Điều 15. Trách nhiệm của Tổng cục Thủy sản
1. Chủ trì tham mưu, xây dựng trình cấp có thẩm quyền, tổ chức thực hiện Chương trình điều tra, đánh giá tổng thể nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản; tổ chức quản lý, định kỳ báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thông báo cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kết quả điều tra, đánh giá tổng thể nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản.
2. Rà soát, tổng hợp, trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản, Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn.
	Thay thế Điều 15 như sau:
“Điều 15. Trách nhiệm của Cục Kiểm ngư
Chủ trì tham mưu, tổng hợp, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản trên phạm vi cả nước bao gồm cả điều tra tổng thể, điều tra nghề cá thương phẩm và điều tra theo chuyên đề; tổ chức quản lý, định kỳ báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thông báo cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kết quả điều tra, đánh giá tổng thể nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản.

	Thay thế trách nhiệm của Tổng cục Thủy sản bằng Cục Kiểm ngư cho phù hợp với cơ cấu, tổ chức mới.


	8.
	
	Bổ sung điều 15a sau Điều 15 như sau:
“Điều 15a. Trách nhiệm của Cục Thủy sản
1. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản, tổ chức quản lý cảng cá, hệ thống cộng tác viên địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan về thực hiện điều tra, đánh giá nghề cá thương phẩm. 
2. Xây dựng và trình cơ quan thẩm quyền ban hành các tiêu chuẩn nghề khai thác; phân ô ngư trường khai thác phục vụ điều tra, đánh giá nghề cá thương phẩm.”
	
Bổ sung thêm trách nhiệm của Cục Thủy sản trong việc triển khai thực hiện cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ mới.

	9.
	
	Thay thế Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III (đã được ban hành tại Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT) bằng Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III của Thông tư này.
	Thay thế Phụ lục để bảo đảm phù hợp với nội dung các quy định được sửa đổi

	II
	Thông tư số 20/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trang phục, biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, thẻ kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng kiểm ngư

	1.
	Điểm d khoản 1 Điều 6
d) Quần, áo và giày lễ phục (đông, hè) có màu trắng.
	Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 6 như sau:
“d) Quần, áo và giày lễ phục (đông, hè) có màu ghi sẫm”.
	Sửa đổi màu quần áo và giày lễ phục có màu ghi sẫm đề phù hợp với màu trang phục kiểm ngư

	2.
	
Điều 7. Biển tên, phù hiệu ve áo, phù điêu
1. Biển tên kiểm ngư: được làm bằng kim loại phủ nhựa trong suốt có kích thước chiều dài 80 mm; chiều rộng 20 mm, xung quanh có viền vàng, độ rộng của viền 02 mm; bên trái có in biểu trưng kiểm ngư trên nền trắng; bên phải ghi họ, tên người đeo bằng chữ in hoa màu trắng trên nền xanh nước biển; biển tên được đeo ở ngực phải.
2. Phù hiệu ve áo có hình cánh nhạn, được làm bằng kim loại màu vàng có phủ lớp nhựa trong suốt, phía trước có hình tròn, ở giữa hình tròn là biểu trưng kiểm ngư.


3. Phù điêu đính trên tay áo có hình khiên, tổng chiều cao 90 mm (chiều cao sỏi nhọn 16 mm), phía dưới vát nhọn có chiều rộng lớn nhất 70 mm, xung quanh có viền vàng, bên trong là biểu trưng kiểm ngư có đường kính 50 mm.
4. Mẫu biển tên, phù hiệu ve áo, phù điêu kiểm ngư theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
	Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:
“Điều 7. Biển tên, phù hiệu ve áo, phù điêu, biểu tượng kiểm ngư
1. Biển tên kiểm ngư: Được làm bằng kim loại phủ nhựa trong suốt có kích thước chiều dài 80 mm; chiều rộng 20 mm, xung quanh có viền vàng, độ rộng viền 02 mm; bên trái có biểu trưng kiểm ngư trên nền trắng; bên phải ghi họ, tên, chức danh người đeo bằng chữ in hoa màu trắng trên nền xanh nước biển; kích thước chữ họ, tên bằng ba lần chữ tên chức danh; biển tên được đêo ở ngực phải.

2. Phù hiệu ve áo có hình cánh nhạn, được làm bằng kim loại màu vàng có phủ nhựa trọng suốt, phía trước có hình tròn, ở giữa hình tròn là biểu trưng kiểm ngư; Phù hiệu ve áo của lãnh đạo Cục Kiểm ngư có hình thang cân có nền màu xanh tím tham, có viền màu vàng rộng 05 mm, ở giữa có hình tròn là biểu trưng kiểm ngư.
3. Phù điêu đính trên tay áo có hình khiên, tổng chiều cao 90 mm (chiều cao sỏi nhọn 16 mm), phía dưới vát nhọn có chiều rộng lớn nhất 70 mm, xung quanh có viền vàng, bên trong là biểu trưng kiểm ngư có đường kính 50 mm.

4. Biểu tượng Kiểm ngư Việt Nam được đeo trên ngực trái, hai bên có hình chữ nhật có 3 cánh sóng ở giữa có viền vàng, ở giữa biểu tượng có hình khiên nền xanh nước biển ở giữa có biểu trưng kiểm ngư, phía dưới có hai cành tùng màu vàng”
5. Mẫu biển tên, phù hiệu ve áo, phù điêu kiểm ngư, biểu tượng kiểm ngư theo quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.
	Bổ sung biểu tượng kiểm ngư trong trang phục Kiểm ngư để rõ hơn về đặc điểm nhận dạng trong trang phục của lực lượng Kiểm ngư


	3.
	Điểm đ, e khoản 3 Điều 8:

đ) Trưởng phòng thuộc Chi cục Kiểm ngư Vùng, Trưởng phòng của Trung tâm thuộc Cục, Trạm trưởng Trạm Kiểm ngư, Đội trưởng Đội tàu: viền nhỏ, 02 sao nhỏ và 02 vạch dọc màu vàng;
e) Phó Trưởng phòng thuộc Chi cục Kiểm ngư Vùng, Phó trưởng phòng của Trung tâm thuộc Cục, Phó trạm trưởng Trạm Kiểm ngư, Phó Đội trưởng Đội tàu: viền nhỏ, 01 sao nhỏ và 02 vạch dọc màu vàng.
	Sửa đổi, bổ sung điểm đ, e khoản 3 Điều 8 như sau:
“đ) Trưởng phòng của Trung tâm thuộc Cục; Trưởng phòng, Trạm trưởng Trạm Kiểm ngư, Đội trưởng Đội tàu thuộc Chi cục Kiểm ngư Vùng thuộc Cục; Trưởng phòng hoặc tương đương thuộc cơ quan kiểm ngư cấp tỉnh: viền nhỏ, 02 sao nhỏ và 02 vạch dọc màu vàng.
e) Phó Trưởng phòng của Trung tâm thuộc Cục; Phó Trưởng phòng, Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm ngư, Phó Đội trưởng đội tàu thuộc Chi cục Kiểm ngư Vùng thuộc Cục; Phó trưởng phòng hoặc tương đượng thuộc cơ quan kiểm ngư cấp tỉnh: viền nhỏ, 01 sao nhỏ và 02 vạch dọc màu vàng.”
	Sửa đổi, bổ sung cấp hiệu đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Trung tâm thuộc Cục… Để phù hợp với cơ cấu, tổ chức của các đơn vị này

	4.
	
	Bổ sung Điều 9a sau Điều 9 như sau:
“Điều 9a. Biểu tượng
Biểu tượng Kiểm ngư Việt Nam được đeo trên ngực trái, có hình cánh sóng, ở giữa có phù điêu kiểm ngư, hai bên hình cánh sóng màu xanh nước biển”.
	Bổ sung quy định Biểu tượng Kiểm ngư Việt Nam để dễ dàng nhận diện trên trang phục kiểm ngư

	5.
	Khoản 10 Điều 11
10. Quần, áo công tác trên tàu: có màu ghi sẫm, quy cách như sau:
a) Áo công tác trên tàu: kiểu dáng áo bu dông (bo đai) dài tay có măng séc, áo có hai túi hộp trước ngực kích thước 140 mm x 160 mm, gấu áo có chun, vai áo may trần hai lớp, có hai quai để đeo cấp hiệu, bên phải tay áo có một túi hộp kích thước 60 mm x 90 mm may cách mép đường chỉ bờ vai 50 mm, bên trái tay áo gắn phù điêu kiểm ngư, khuỷu tay áo may trần hai lớp;
b) Quần công tác trên tàu: may rộng, có hai túi phía sau may nổi, gấu quần cài khuy nhồi, đầu gối may trần hai lớp, có một túi hộp kích thước 150 mm x 170 mm bên trái ống quần ở giữa cạp quần và đầu gối.
	Sửa đổi, bổ sung khoản 10 Điều 11 như sau:
“10. Quần, áo công tác trên tàu: có màu ghi sẫm, quy cách như sau:
a) Áo công tác trên tàu: Kiểu dáng áo bu dông (bo đai) dài tay có măng séc, áo có hai túi hộp trước ngực kính thức 140mm x 160mm, gấu áo có chun, vai áo may trần hai lớp, có hai quai để đeo cấp hiệu, bên phải tay áo có một túi hộp kích thước 60mm x 90mm may cách mép đường chỉ bờ vai 50 mm, bên tay trái áo gắn phù điêu kiểm ngư, khuỷu tay áo may trần hai lớp.



b) Quần công tác trên tàu: may rộng có hai túi phí sau may nôi, gấu qần cài khuy nồi, đồi gối may trần hai lớp, có một túi hộp kích thước 150mm x 170mm bên trái ống quần ở giữa cạp quần và đầu gối.


c) Đai đeo dệt vải dù, có khóa nhựa và có đai gắn công cụ hỗ trợ.
d) Mũ mềm công tác: Mũ vải in loang màu ghi sáng; có gắn kiểm ngư.
đ) Giày công tác: Giầy vải cao cổ, chống trượt, vải in loang màu ghi sáng.
e) Mẫu Mũ mềm công tác trên tàu, quần, áo, giầy công tác trên tàu, đai đeo công cụ hỗ trợ theo quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này”.
	Sửa đổi quần áo công tác trên tàu để thuận tiện khi công tác trên tàu, bảo đảm an toàn của cán bộ thực hiện nhiệm vụ trên tàu
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	Bổ sung khoản 14 Điều 11 sau khoản 13 như sau
“14. Đai đeo công cụ hỗ trợ: 
Đai đeo dệt vải dù, có khóa nhựa và có đai gắn công cụ hỗ trợ, mầu vàng, bản rộng 5 cm, có khóa bằng đồng mạ hợp kim mầu vàng. Phía trên mặt khóa nhám có hình ngôi sao 5 cánh nổi.
Thông số kỹ thuật: Dài 110 cm  rộng 4, 5cm; 
Chất liệu:  Simili.”
	Bổ sung đai đeo công cụ hỗ trợ để thuận tiện trong việc mang đồ vật, công cụ trong quá trình công tác.

	7.
	
Điều 14. Thẩm quyền, tiêu chuẩn cấp thẻ kiểm ngư
1. Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản có thẩm quyền cấp thẻ kiểm ngư cho công chức làm việc tại cơ quan Kiểm ngư trong phạm vi cả nước. Tổng cục Thủy sản quản lý sử dụng phôi thẻ; quản lý con dấu thu nhỏ và dấu nổi đóng trên thẻ; quyết định cấp thẻ; theo dõi, lưu giữ hồ sơ cấp phát thẻ.
2. Công chức làm việc tại cơ quan Kiểm ngư được cấp thẻ khi:
a) Được bổ nhiệm vào một trong các ngạch công chức Kiểm ngư;
b) Có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo quy định;
c) Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên.
3. Công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư, Chi Cục trưởng, Phó Chi cục trưởng và tương đương; cấp trưởng, cấp phó của Kiểm ngư tỉnh nhưng chưa được bổ nhiệm vào ngạch công chức chuyên ngành Kiểm ngư nếu đảm bảo quy định tại điểm b và c khoản 2 Điều này thì được cấp thẻ.
4. Công chức được điều động làm việc tại đơn vị nghiệp vụ thuộc Cơ quan Kiểm ngư nhưng chưa được bổ nhiệm vào ngạch công chức chuyên ngành Kiểm ngư nếu đảm bảo quy định tại điểm b và c khoản 2 Điều này thì được cấp thẻ.
	[bookmark: _Hlk169879263]Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:
“Điều 14. Thẩm quyền, tiêu chuẩn cấp Thẻ kiểm ngư

1. Cục trưởng Cục Kiểm ngư cấp Thẻ kiểm ngư cho công chức làm việc tại cơ quan Kiểm ngư trong phạm vi cả nước. Cục Kiểm ngư quản lý sử dụng phôi thẻ; quản lý con dấu thu nhỏ và dấu nổi đóng trên thẻ; quyết định cấp thẻ; theo dõi, lưu giữ hồ sơ cấp phát thẻ.


2. Công chức đang làm việc tại cơ quan Kiểm ngư không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên được cấp Thẻ kiểm ngư khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:
a) Được bổ nhiệm vào một trong các ngạch công chức chuyên ngành kiểm ngư;
b) Có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm ngư.

3. Công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng và tương đương thuộc Cục Kiểm ngư; Công chức lãnh đạo quản lý các cấp của cơ quan Kiểm ngư tỉnh nhưng chưa được bổ nhiệm vào ngạch công chức chuyên ngành Kiểm ngư nếu đảm bảo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì được cấp Thẻ kiểm ngư.

4. Công chức được điều động, biệt phái, luân chuyển làm việc tại đơn vị nghiệp vụ thuộc Cơ quan Kiểm ngư nhưng chưa được bổ nhiệm vào ngạch công chức Kiểm ngư nếu đủ điều kiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì được cấp thẻ.”

	
Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn việc cấp Thẻ Kiểm ngư







	8.
	Khoản 3 Điều 15 
3. Hồ sơ cấp mới, đổi thẻ kiểm ngư gồm:
a) Công văn đề nghị cấp mới, đổi thẻ kiểm ngư của cơ quan trực tiếp quản lý công chức gửi Tổng cục Thủy sản;
b) Danh sách trích ngang công chức, lý do đề nghị cấp mới, đổi thẻ kiểm ngư theo mẫu số 1, mẫu số 2 Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này;
c) Quyết định hoặc bản sao quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức Kiểm ngư;
d) Bản sao chụp quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14; quyết định điều động công chức quy định tại khoản 4 Điều 14 Thông tư này;


đ) Bản sao chụp chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo quy định;
e) Thẻ kiểm ngư cũ đã cắt góc đối với trường hợp đổi thẻ;
g) 02 ảnh màu cỡ 03 cm x 04cm; ảnh chụp mặc trang phục kiểm ngư mùa đông (đội mũ kê-pi, gắn đủ cấp hiệu Kiểm ngư), ảnh chụp trong thời gian không quá 01 năm tính đến thời điểm lập hồ sơ.
	 Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 15 như sau:
[bookmark: _Hlk169879338]“3. Hồ sơ cấp mới, đổi thẻ kiểm ngư gồm:
a) Công văn đề nghị cấp mới, đổi Thẻ kiểm ngư của cơ quan trực tiếp quản lý công chức gửi Cục Kiểm ngư;
b) Danh sách trích ngang công chức, lý do đề nghị cấp mới, đổi Thẻ kiểm ngư theo Mẫu số 1, Mẫu số 2 Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này; 
c) Quyết định hoặc bản sao quyết định bổ nhiệm vào các ngạch công chức chuyên ngành Kiểm ngư;

d) Quyết định hoặc bản sao quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 3 Thông tư này; Quyết định hoặc bản sao quyết định điều động công chức quy định tại khoản 4 Điều 14 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 3 Thông tư này;
đ) Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm ngư theo quy định;
e) Thẻ kiểm ngư cũ đã cắt góc đối với trường hợp đổi thẻ;
g) 02 ảnh màu cỡ 02cm x 03cm; ảnh chụp mặc trang phục kiểm ngư mùa đông/hè (đội mũ kê-pi, gắn đủ cấp hiệu Kiểm ngư), ảnh chụp trong thời gian không quá 01 năm tính đến thời điểm lập hồ sơ.”

	- Gửi hồ sơ tới Cục Kiểm ngư để đúng thẩm quyền cấp thẻ;
- Thay đổi kích cỡ ảnh thẻ để phù hợp với mẫu thẻ kiểm ngư.

	9.
	điểm a, điểm c khoản 2 Điều 16:

2. Hồ sơ cấp lại Thẻ Kiểm ngư:
a) Công văn đề nghị cấp lại thẻ kiểm ngư của cơ quan trực tiếp quản lý công chức (trong đó ghi rõ lý do đề nghị cấp lại);
c) 02 ảnh màu cỡ 03 cm x 04cm, ảnh chụp mặc trang phục kiểm ngư mùa đông đội mũ kê-pi, ảnh chụp trong thời gian không quá 01 năm tính đến thời điểm lập hồ sơ.
	Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm c khoản 2 Điều 16 như sau:
[bookmark: _Hlk169879415]2. Hồ sơ cấp lại Thẻ Kiểm ngư:
“a) Công văn đề nghị cấp lại Thẻ kiểm ngư của cơ quan trực tiếp quản lý công chức (trong đó ghi rõ lý do đề nghị cấp lại) gửi Cục Kiểm ngư;
c) 02 ảnh màu cỡ 02cm x 03cm; ảnh chụp mặc trang phục kiểm ngư mùa đông/hè (đội mũ kê-pi, gắn đủ cấp hiệu Kiểm ngư), ảnh chụp trong thời gian không quá 01 năm tính đến thời điểm lập hồ sơ.”

	- Gửi hồ sơ tới Cục Kiểm ngư để đúng thẩm quyền cấp thẻ;
- Thay đổi kích cỡ ảnh thẻ để phù hợp với mẫu thẻ kiểm ngư.
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	Khoản 1 Điều 18:
1. Xem xét, tổng hợp danh sách, gửi văn bản đề nghị Tổng cục Thủy sản cấp mới, cấp lại, đổi thẻ kiểm ngư theo quy định.
	Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 18 như sau:
 “1. Xem xét, tổng hợp danh sách, gửi văn bản đề nghị Cục Kiểm ngư cấp mới, cấp lại, đổi Thẻ kiểm ngư theo quy định.”
	Thay “Tổng cục Thuỷ sản” bằng Cục Kiểm ngư để phù hợp với quy định về chức năng, nhiệm vụ của Cục Kiểm ngư.
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“Điều 23. Tổ chức thực hiện
1. Tổng cục Thủy sản xây dựng, ban hành quy chế sử dụng biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục Kiểm ngư trong cơ quan Kiểm ngư.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh, kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng cục Thủy sản) để xem xét, sửa đổi.
	 Sửa đổi, bổ sung Điều 23 như sau:
“Điều 23. Tổ chức thực hiện
1. Cục Kiểm ngư xây dựng, ban hành quy chế sử dụng biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục Kiểm ngư trong cơ quan Kiểm ngư.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh, kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Kiểm ngư) để xem xét, sửa đổi, bổ sung.”
	Sửa đổi để phù hợp với tổ chức mới của Cục Kiểm ngư sau khi tổ chức lại Tổng cục Thuỷ sản.

	III
	Thông tư số 22/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản

	1
	Không quy định
	1. Bổ sung khoản 3 Điều 14 như sau:
“3. Yêu cầu đối với công chức chuyển đổi từ chức danh Thuyền phó nhất lên chức danh Thuyền trưởng: 
a) Công chức giữ ngạch Thuyền viên kiểm ngư trở lên; 
b) Có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Thuyền trưởng hạng tàu tương đương trở lên với hạng tàu được bố trí chức danh Thuyền trưởng; 
c) Có thời gian đảm nhận chức danh Thuyền phó nhất hạng tàu tương đương trở lên ít nhất 24 tháng.
	Bổ sung để đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ công chức Thuyền viên tàu kiểm ngư, cũng như động viên công chức có cơ hội phấn đấu lên chức danh cao hơn, Cục Kiểm ngư đã nghiên cứu và đề nghị bổ sung các quy định liên quan đến việc công chức thuyền viên có cùng ngạch được chuyển đổi lên chức danh cao hơn (các ngạch công chức của Thuyền viên giữ nguyên không thay đổi).


	2
	Không quy định
	2. Bổ sung khoản 3 Điều 15 như sau:
“3. Yêu cầu đối với công chức chuyển đổi từ chức danh Thuyền phó hai lên chức danh Thuyền phó nhất: 
a) Công chức giữ ngạch Thuyền viên kiểm ngư trở lên; 
b) Có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Đại phó hạng tàu tương đương trở lên với hạng tàu được bố trí chức danh Thuyền phó nhất; 
c) Có thời gian đảm nhận chức danh Thuyền phó hai hạng tàu tương đương trở lên ít nhất 24 tháng.
	Bổ sung để đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ công chức Thuyền viên tàu kiểm ngư, cũng như động viên công chức có cơ hội phấn đấu lên chức danh cao hơn, Cục Kiểm ngư đã nghiên cứu và đề nghị bổ sung các quy định liên quan đến việc công chức thuyền viên có cùng ngạch được chuyển đổi lên chức danh cao hơn (các ngạch công chức của Thuyền viên giữ nguyên không thay đổi).

	3
	Không quy định
	3. Bổ sung khoản 3 Điều 16 như sau:
“3. Yêu cầu đối với công chức chuyển đổi từ chức danh Thuyền phó ba lên chức danh Thuyền phó hai: 
a) Công chức giữ ngạch Thuyền viên kiểm ngư trở lên; 
b) Có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Sỹ quan vận hành boong hạng tương đương trở lên với hạng tàu được bố trí chức danh Thuyền phó hai; 
c) Có thời gian đảm nhận chức danh Thuyền phó ba hạng tàu tương đương trở lên ít nhất 36 tháng.
	Bổ sung để đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ công chức Thuyền viên tàu kiểm ngư, cũng như động viên công chức có cơ hội phấn đấu lên chức danh cao hơn, Cục Kiểm ngư đã nghiên cứu và đề nghị bổ sung các quy định liên quan đến việc công chức thuyền viên có cùng ngạch được chuyển đổi lên chức danh cao hơn (các ngạch công chức của Thuyền viên giữ nguyên không thay đổi).

	4
	Không quy định
	4. Bổ sung khoản 3 Điều 17 như sau:
“3. Yêu cầu đối với công chức chuyển đổi từ chức danh Thủy thủ trưởng và Thông tin liên lạc lên chức danh Thuyền phó ba: 
a) Công chức giữ ngạch Thuyền viên kiểm ngư trở lên; 
b) Có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Sỹ quan vận hành boong hạng tàu  tương đương trở lên với hạng tàu được bố trí chức danh Thuyền phó ba; 
c) Có thời gian đảm nhận chức danh Thủy thủ trưởng và Thông tin liên lạc ít nhất 36 tháng.
	Bổ sung để đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ công chức Thuyền viên tàu kiểm ngư, cũng như động viên công chức có cơ hội phấn đấu lên chức danh cao hơn, Cục Kiểm ngư đã nghiên cứu và đề nghị bổ sung các quy định liên quan đến việc công chức thuyền viên có cùng ngạch được chuyển đổi lên chức danh cao hơn (các ngạch công chức của Thuyền viên giữ nguyên không thay đổi).

	5
	Không quy định
	5. Bổ sung khoản 3 Điều 18 như sau:
“3. Yêu cầu đối với công chức chuyển đổi từ chức danh Máy phó nhất lên chức danh Máy trưởng: 
a) Công chức giữ ngạch Thuyền viên kiểm ngư trở lên; 
b) Có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Máy trưởng hạng tàu tương đương trở lên với hạng tàu được bố trí chức danh Máy trưởng; 
c) Có thời gian đảm nhận chức danh Máy phó nhất hạng tàu tương đương trở lên ít nhất 24 tháng.
	Bổ sung để đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ công chức Thuyền viên tàu kiểm ngư, cũng như động viên công chức có cơ hội phấn đấu lên chức danh cao hơn, Cục Kiểm ngư đã nghiên cứu và đề nghị bổ sung các quy định liên quan đến việc công chức thuyền viên có cùng ngạch được chuyển đổi lên chức danh cao hơn (các ngạch công chức của Thuyền viên giữ nguyên không thay đổi).

	6
	Không quy định
	6. Bổ sung khoản 3 Điều 19 như sau:
“3. Yêu cầu đối với công chức chuyển đổi từ chức danh Máy phó hai lên chức danh Máy phó nhất: 
a) Công chức giữ ngạch Thuyền viên kiểm ngư trung cấp trở lên; 
b) Có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Máy hai hạng tàu tương đương trở lên với hạng tàu được bố trí chức danh Máy phó nhất; 
c) Có thời gian đảm nhận chức danh Máy phó hai hạng tàu tương đương trở lên ít nhất 24 tháng.
	Bổ sung để đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ công chức Thuyền viên tàu kiểm ngư, cũng như động viên công chức có cơ hội phấn đấu lên chức danh cao hơn, Cục Kiểm ngư đã nghiên cứu và đề nghị bổ sung các quy định liên quan đến việc công chức thuyền viên có cùng ngạch được chuyển đổi lên chức danh cao hơn (các ngạch công chức của Thuyền viên giữ nguyên không thay đổi).

	7
	Không quy định
	7. Bổ sung khoản 3 Điều 20 như sau:
“3. Yêu cầu đối với công chức chuyển đổi từ chức danh Máy phó ba lên chức danh Máy phó hai: 
a) Công chức giữ ngạch Thuyền viên kiểm ngư trung cấp trở lên; 
b) Có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Sỹ quan vận hành máy hạng tàu tương đương trở lên với hạng tàu được bố trí chức danh Máy phó hai;
c) Có thời gian đảm nhận chức danh Máy phó ba hạng tàu tương đương trở lên ít nhất 36 tháng.
	Bổ sung để đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ công chức Thuyền viên tàu kiểm ngư, cũng như động viên công chức có cơ hội phấn đấu lên chức danh cao hơn, Cục Kiểm ngư đã nghiên cứu và đề nghị bổ sung các quy định liên quan đến việc công chức thuyền viên có cùng ngạch được chuyển đổi lên chức danh cao hơn (các ngạch công chức của Thuyền viên giữ nguyên không thay đổi).

	8
	Không quy định
	8. Bổ sung khoản 3 Điều 21 như sau:
“3. Yêu cầu đối với công chức chuyển đổi từ chức danh Thợ điện lên chức danh Máy phó ba: 
a) Công chức giữ ngạch Thuyền viên kiểm ngư trung cấp trở lên; 
b) Có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Sỹ quan vận hành máy hạng tàu tương đương trở lên với hạng tàu được bố trí chức danh Máy phó ba trở lên; 
c) Có thời gian đảm nhận chức danh Thợ điện ít nhất 36 tháng.
	Bổ sung để đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ công chức Thuyền viên tàu kiểm ngư, cũng như động viên công chức có cơ hội phấn đấu lên chức danh cao hơn, Cục Kiểm ngư đã nghiên cứu và đề nghị bổ sung các quy định liên quan đến việc công chức thuyền viên có cùng ngạch được chuyển đổi lên chức danh cao hơn (các ngạch công chức của Thuyền viên giữ nguyên không thay đổi).

	9
	Điều 42. Trách nhiệm của Tổng cục Thủy sản
1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở đào tạo trong việc xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng và cấp văn bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên tàu cá theo quy định.
2. Chủ trì, tổ chức hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện quy định về chức danh, định biên thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản.
	9. Sửa đổi, bổ sung Điều 42 như sau:
“Điều 42: Trách nhiệm của Cục Kiểm ngư
1. Cục trưởng Cục Kiểm ngư quyết định việc chuyển đổi chức danh đối với công chức Thuyền viên kiểm ngư.
2. Chủ trì, tổ chức hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện quy định về chức danh, định biên thuyền viên tàu công vụ thủy sản của lực lượng kiểm ngư”.
	Sửa đổi để bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ của Cục Kiểm ngư sau khi tổ chức lại Tổng cục Thuỷ sản.

	IV
	Thông tư số 18/2022/TT-BNNPTNT ngày 22/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng kiểm ngư

	1
	Điều 1
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng Kiểm ngư để thực thi pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
	1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:
“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của lực lượng Kiểm ngư để thực thi pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.”
	Sửa đổi để phù hợp với chức năng của Kiểm ngư được quy định tại Luật Thủy sản và tạo điều kiện để các lực lượng kiểm ngư địa phương thực hiện trong các vùng nước khác.

	2.
	Khoản 1 Điều 22:
1. Cục Kiểm ngư chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tập huấn, tuyên truyền và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trên phạm vi toàn quốc.
	Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 22 như sau:
“1. Cục Kiểm ngư chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tập huấn, tuyên truyền và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trên phạm vi toàn quốc; tổ chức tập huấn/huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm ngư theo chức năng nhiệm vụ được giao; tổ chức ra quân, sơ kết, tổng kết, đánh giá hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật của lực lượng Kiểm ngư.”
	
Bổ sung nội dung tập huấn về nghiệp vụ kiểm ngư để phù hợp với về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Kiểm ngư theo quy định.

	3.
	Phụ lục IV. MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA, KIỂM SOÁT TÀU CÁ

	3. Thay thế Phụ lục IV (Mẫu biên bản kiểm tra, kiểm soát tàu cá) bằng Phụ lục IV kèm theo Thông tư này.
	Bổ sung thêm nội dung đã sửa đồi bổ sung tại khoản 4 Điều 15 và nội dung Cơ quan thẩm quyền cho tàu xuất bến (để phù hợp với biểu mẫu tổng hợp kết quả tuần tra)

	V
	
	Điều 5. Hiệu lực thi hành.
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày.......tháng.......năm 2024.
2. Bãi bỏ khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, các tổ chức, cá nhân kịp thời báo cáo về Cục Kiểm ngư để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định.
	Bãi bỏ khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT vì đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này.



